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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: Không có
Thực hiện từ  15/10/2018 đến 20/10/2018


Tên bài: MAY QUẦN ĐÙI, LƯNG THUN, BRAGUETTE GIẢ, TÚI THẲNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  phát biểu qui trình may quần đùi, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được quần đùi đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
+ Giôùi thieäu duïng cuï thieát bò

+ Trình töï thöïc haønh

+ Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùc söûa chöõa

+ Giaùo vieân thao taùc maãu

+ Goïi hoïc sinh laøm thöû moät coâng ñoaïn trong baøi giaûng 

 Nhaän xeùt cuûng coá baøi

Qui ñònh an toaøn lao ñoäng

Phaân coâng, ñònh möùc thôøi gian thöïc haønh


	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	205 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May quần đùi túi xéo
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018
            Giảng viên
 Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước: May quần đùi, lưng thun, braguette giả, túi thẳng. 
Thực hiện từ  15/10/2018 đến 27/10/2018


Tên bài: MAY QUẦN SHORT BÉ TRAI LƯNG THUN THÂN SAU, TÚI ĐẮP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu qui trình may quần short bé trai, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được may quần short bé trai đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
7.1 Điều kiện cho trước
7.2 Phương pháp tiến hành

7.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	115 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May quần đùi học sinh
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018
            Giảng viên
Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước: May quần short bé trai lưng thun sau, túi đắp.
Thực hiện từ  22/10/2018 đến 03/11/2018


Tên bài: MAY QUẦN ÂU BÉ TRAI LƯNG THUN THÂN SAU, TÚI XÉO
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu qui trình may quần âu bé trai lưng thun sau, túi xéo. Phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được may quần âu bé trai lưng thun phía sau, túi xéo đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
8.1 Điều kiện cho trước

8.2 Phương pháp tiến hành

8.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	115 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May quần tây học sinh
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018
            Giảng viên
Trương Việt Khánh Trang 



	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 360 phút
Bài học trước: May quần âu bé trai lưng thun phía sau, túi xéo
Thực hiện từ  29/10/2018 đến 03/11/2018


Tên bài: MAY ÁO SƠ MI BÉ TRAI BÂU DALTON TAY NGẮN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu qui trình may quần short bé trai, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được may áo sơ mi bé trai bâu Dalton tay ngắn đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
9.1 Điều kiện cho trước

9.2 Phương pháp tiến hành

9.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	295 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May 
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2018
            Giảng viên
Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước: May may áo sơ mi bé trai bâu Dalton tay ngắn
Thực hiện từ  05/11/2018 đến 10/11/2018


Tên bài: MAY ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU TENANT, TAY LEVÉ 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu qui trình may áo chemise bé trai bâu tenant, leve, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được may áo chemise bé trai bâu tenant, tay leve đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
10.1 Điều kiện cho trước

10.2 Phương pháp tiến hành

10.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	115 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May áo chemise nam.
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2018
            Giảng viên
Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số:6
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước: May áo chemise bé trai bâu tenant, tay leve 

Thực hiện từ  05/11/2018 đến 17/11/2018


Tên bài: MAY ÁO CHEMISE NAM BÂU TENANT ĐÔ LIỀN, CÓ NẸP, VẠT THƯỜNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu qui trình may áo chemise nam bâu tenant, tay leve, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được may áo chemise nam bâu tenant đô liền, có nẹp, vạt thường đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
11.1 Điều kiện cho trước

11.2 Phương pháp tiến hành

11.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	115 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May áo chemise nam body.
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2018
            Giảng viên
Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước: May áo chemise nam bâu tenant đô liền, có nẹp, vạt thường
Thực hiện từ  12/11/2018 đến 24/11/2018


Tên bài: MAY ÁO CHEMISE NAM BÂU TENANT ĐÔ RỜI, CÓ NẸP, VẠT BẦU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu qui trình may áo chemise nam bâu tenant, đô rời, có nẹp, vạt bầu, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được may áo chemise nam bâu tenant đô rời, có nẹp, vạt bầu đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
12.1 Điều kiện cho trước

12.2 Phương pháp tiến hành

12.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	115 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May áo chemise nam body.
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2018
            Giảng viên
Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước: May áo chemise nam bâu tenant đô rời, có nẹp, vạt bầu
Thực hiện từ  119/11/2018 đến 01/12/2018


Tên bài: MAY ÁO BLOUSON
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu qui trình may áo blouson, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được may áo blouson đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
13.1 Điều kiện cho trước

13.2 Phương pháp tiến hành

13.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	115 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May quần Pyjama
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018
            Giảng viên
        Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước: May áo blouson
Thực hiện từ  26/11/2018 đến 01/12/2018


Tên bài: MAY QUẦN, ÁO PYJAMA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu qui trình may quần ,áo pyjama, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được may quần, áo pyjama đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
14.1 Điều kiện cho trước

14.2 Phương pháp tiến hành

14.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	115 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May quần, áo pyjama
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018
            Giảng viên
        Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước: May áo pyjama
Thực hiện từ  03/12/2018 đến 15/12/2018


Tên bài: MAY QUẦN ÂU NAM TÚI MỔ 1 VIỀN, TÚI XÉO
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu qui trình may quần âu nam túi mổ 1 viền,túi xéo, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được may quần âu nam túi mổ 1 viền,túi xéo đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
15.1 Điều kiện cho trước

15.2 Phương pháp tiến hành

15.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	115 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May quần âu nam túi mổ 2 viền, túi thẳng.
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2018
            Giảng viên
        Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước: May may quần âu nam túi mổ 1 viền,túi xéo
Thực hiện từ  10 /12/2018 đến 22 /12/2018


Tên bài: MAY QUẦN ÂU NAM XẾP PLIS, TÚI MỔ  1 VIỀN, TÚI THẲNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu qui trình may quần âu nam xếp plis, túi mổ 1 viền, túi thẳng, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được may quần âu nam xếp plis, túi mổ 1 viền, túi thẳng đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
16.1 Điều kiện cho trước

16.2 Phương pháp tiến hành

16.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	115 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May quần âu nam 
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2018
            Giảng viên
        Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Bài học trước: May quần âu nam xếp plis, túi mổ 1 viền, túi thẳng 

Thực hiện từ  17 /12/2018 đến  22/12/2018


Tên bài: MAY QUẦN JEAN NAM TÚI HÀM ẾCH, CÓ DECOUPE THÂN SAU

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu qui trình may quần jean nam túi hàm ếch, có decoup than sau, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục và may được may quần jean nam túi hàm ếch, có decoup than sau đúng qui trình, thao tác chuẩn mực, chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
17.1 Điều kiện cho trước

17.2 Phương pháp tiến hành

17.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	115 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	May quần âu nam 
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2018
            Giảng viên
        Trương Việt Khánh Trang






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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